	Nguyễn Trung Anh
	02/12/2000
	01266496607
	8A

	Vũ Việt Anh
	03/05/1999
	01669774397
	8A

	Phan Thị Kim Anh
	09/11/2000
	0985989869
	8A

	Hồ Nguyễn Tuấn Anh
	02/12/2000
	0934672586
	8A

	Phạm Ngọc Ánh
	12/11/2000
	0934437808
	8A

	Đỗ Hữu Bắc
	14/06/2000
	0987519331
	8A

	Phạm Hồng Diện
	26/04/2000
	0975353577
	8A

	Đặng Thị Ngọc Diệp
	28/03/2000
	01652999525
	8A

	Nguyễn Tuấn Dũng
	26/02/2000
	0973808960
	8A

	Nguyễn Văn Duy
	14/01/2000
	0976509303
	8A

	Lê Bá Đại
	07/05/1999
	0976299341
	8A

	Chu Minh Đức
	23/12/2000
	01662571316
	8A

	Đào Văn Hiệp
	24/03/2000
	0977866783
	8A

	Phạm Văn Hiếu
	24/10/2000
	0982815142
	8A

	Phạm Thanh Hoa
	23/10/2000
	 
	8A

	Lê Công Hoan
	05/03/2000
	0932214230
	8A

	Phạm Văn Hoàn
	22/11/1999
	0988659015
	8A

	Đào Văn Huy
	19/07/2000
	01629142405
	8A

	Phạm Khánh Hưng
	30/05/2000
	0906215479
	8A

	Phạm Huy Khuê
	30/11/2000
	0904774152
	8A

	Trần Thùy Linh
	13/11/2000
	0916559199
	8A

	Phạm Thị Yến Linh
	11/11/2000
	0966429366
	8A

	Chu Văn Lợi
	01/04/1999
	0976012230
	8A

	Phạm Thành Luân
	12/08/2000
	0988853020
	8A

	Vũ Thị Thủy Nguyên
	28/05/2000
	0948127190
	8A

	Lê Thị Thanh Nhàn
	17/01/2000
	0983233359
	8A

	Dương Mỹ Nhật
	04/12/2000
	0965138907
	8A

	Hoàng Yến Nhi
	16/01/2000
	0978673807
	8A

	Phạm Thị Nhung
	19/10/2000
	0975682293
	8A

	Nguyễn Văn Quý
	23/08/2000
	01693037280
	8A

	Lê Văn Rồng
	19/02/2000
	0912332864
	8A

	Lê Đình Sơn
	24/04/2000
	0962140258
	8A

	Đặng Duy Thái
	01/08/2000
	0907644466
	8A

	Phạm Phương Thảo
	09/11/2000
	0904012238
	8A

	Đỗ Văn Thắng
	04/10/2000
	0988748588
	8A

	Phạm Xuân Thọ
	01/11/2000
	01695415438
	8A

	Đỗ Thị Hà Trang
	06/07/2000
	01696334459
	8A

	Phạm Minh Tuấn
	12/09/2000
	01694552748
	8A

	Cáp Thanh Tùng
	19/10/2000
	 
	8A

	Nguyễn Thị Thu Uyên
	18/06/2000
	01699419063
	8A

	Vũ Thảo Vân
	04/09/2000
	0932278339
	8A

	Lưu Thị Hồng Vân
	19/04/2000
	0986072975
	8A

	Phạm Minh Hiếu
	15/09/2000
	 
	8A

	Phạm Thị An
	25/09/2000
	01656115763
	8B

	Phạm Đức Anh
	08/07/2000
	0912367560
	8B

	Vũ Hải Anh
	27/02/2000
	01225303021
	8B

	Nguyễn Ngọc Anh
	02/10/2000
	0988926762
	8B

	Phạm Nhật Anh
	25/11/2000
	0973540177
	8B

	Phạm Thái Anh
	30/10/2000
	0943247391
	8B

	Phạm Tuấn Anh
	15/02/2000
	0975267702
	8B

	Phạm Việt Anh
	20/05/2000
	0904441798
	8B

	Phạm Thị Hoài Anh
	19/08/2000
	01626605044
	8B

	Lê Huy Tiến Anh
	09/06/2000
	0933045659
	8B

	Chu Anh Duy
	13/06/2000
	0973529543
	8B

	Dương Thị Duyên
	29/02/2000
	01696795156
	8B

	Nguyễn Thị Mỹ Duyên
	18/12/2000
	01645067076
	8B

	Phạm Văn Dương
	26/10/1999
	01225219947
	8B

	Phạm Văn Đức
	05/04/2000
	0983903971
	8B

	Nguyễn Thu Hằng
	20/03/2000
	0948124113
	8B

	Phạm Xuân Hoàn
	26/06/2000
	01647720608
	8B

	Phạm Minh Huân
	18/08/2000
	0944051314
	8B

	Vũ Văn Huy
	01/01/1990
	0976712095
	8B

	Lê Thu Huyền
	24/02/2000
	01698577382
	8B

	Đào Quốc Khánh
	07/09/2000
	01683209619
	8B

	Trần Thị Lan
	11/06/2000
	0984200921
	8B

	Nguyễn Văn Linh
	17/09/2000
	01268303498
	8B

	Nguyễn Thị Khánh Linh
	20/10/2000
	0979949420
	8B

	Nguyễn Công Minh
	23/06/2000
	0982774633
	8B

	Nguyễn Văn Ngọc
	11/10/2000
	0984357454
	8B

	Chu Tiến Nhật
	07/09/2000
	01686473211
	8B

	Chu Yến Nhi
	14/07/2000
	01639460163
	8B

	Phạm Thị Minh Phương
	27/10/2000
	01652520175
	8B

	Nguyễn Thị Thu Phương
	09/02/2000
	0904376117
	8B

	Cao Văn Quân
	06/07/2000
	0936894736
	8B

	Phạm Đức Thái Sơn
	27/10/2000
	01646593357
	8B

	Lê Thị Thảo
	09/03/2000
	01629467950
	8B

	Phan Chi Thắng
	05/02/2000
	0979043932
	8B

	Nguyễn Đức Trung
	28/06/2000
	01672495636
	8B

	Đỗ Hữu Trường
	15/11/1999
	01266496129
	8B

	Phạm Lam Trường
	04/09/2000
	0977317713
	8B

	Vũ Thị Vy
	17/03/2000
	 
	8B

	Nguyễn Hoàng Yến
	21/03/2000
	01695953444
	8B

	Hoàng Vy Yến
	18/04/2000
	01288403443
	8B

	Đoàn Văn Sỹ
	09/11/1998
	 
	8B

	Phạm Thanh Tuyền
	28/12/2000
	0973349891
	8B


